
DANH SÁCH SINH VIÊN  
 Tham dự chương trình Hội nghị phổ biến cộng đồngASEAN và Năm chủ 

tịch ASEAN 2020 

(Kèm theo thông báo số       /CTSV, ngày    tháng 12năm 2019) 

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Giới 
tính 

Nơi sinh Lớp 

1. 18020111 Phan Văn An 21/10/2000 Nam Nam Định QH-2018-I/CQ-V 

2. 18020173 Nguyễn Văn Việt Anh 9/7/2000 Nam Nghệ An QH-2018-I/CQ-V 

3. 18020171 Trần Thị Vân Anh 5/12/2000 Nữ Nghệ An QH-2018-I/CQ-V 

4. 18020215 Nguyễn Thị Thanh Bình 17/7/2000 Nữ Phú Thọ QH-2018-I/CQ-V 

5. 18020216 Vũ Văn Bình 19/1/2000 Nam Hà Nam QH-2018-I/CQ-V 

6. 18020222 Hoàng Linh Chi 9/8/2000 Nữ Nghệ An QH-2018-I/CQ-V 

7. 18020241 Bùi Chí Công 16/1/2000 Nam Hải Phòng QH-2018-I/CQ-V 

8. 18020357 Nguyễn Thị Dung 4/6/2000 Nữ Bắc Ninh QH-2018-I/CQ-V 

9. 18020421 Nguyễn Thị Mai Duyên 25/3/2000 Nữ Vĩnh Phúc QH-2018-I/CQ-V 

10. 18020397 Diêm Văn Dương 18/11/2000 Nam Bắc Ninh QH-2018-I/CQ-V 

11. 18020301 Nguyễn Hữu Điệp 11/2/1998 Nam Bắc Ninh QH-2018-I/CQ-V 

12. 18020320 Hoàng Ngọc Đức 22/10/2000 Nam Hà Nội QH-2018-I/CQ-V 

13. 18020323 Phạm Anh Đức 8/12/2000 Nam Hà Nội QH-2018-I/CQ-V 

14. 18020435 Thân Thị Thu Hà 14/4/2000 Nữ 
Hải 
Dương QH-2018-I/CQ-V 

15. 18020476 Ngô Sỹ Hiệp 11/9/2000 Nam Hải Phòng QH-2018-I/CQ-V 

16. 18020496 Dương Quang Hiếu 7/2/2000 Nam 
Thái 
Nguyên QH-2018-I/CQ-V 

17. 18020514 Đỗ Đông Hiếu 5/6/2000 Nam 
Thanh 
Hóa QH-2018-I/CQ-V 

18. 18020497 Đỗ Minh Hiếu 5/9/1999 Nam Phú Thọ QH-2018-I/CQ-V 

19. 18020550 Nguyễn Minh Hoàng 9/5/2000 Nam Hà Nội QH-2018-I/CQ-V 

20. 18020665 Nguyễn Phú Thị Huyền 23/4/2000 Nữ Hà Nội QH-2018-I/CQ-V 

21. 18020621 Đào Thu Hương 6/9/2000 Nữ Bắc Giang QH-2018-I/CQ-V 



STT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Giới 
tính 

Nơi sinh Lớp 

22. 18020627 Bùi Ngọc Hữu 12/12/2000 Nam Thái Bình QH-2018-I/CQ-V 

23. 18020701 Bùi Quốc Khánh 1/9/2000 Nam Nam Định QH-2018-I/CQ-V 

24. 18020703 Nguyễn Tiến Khánh 2/1/1999 Nam Thái Bình QH-2018-I/CQ-V 

25. 18020702 Phan Tân Khánh 16/1/2000 Nam Nam Định QH-2018-I/CQ-V 

26. 18020840 Nguyễn Duy Long 1/8/2000 Nam Hưng Yên QH-2018-I/CQ-V 

27. 18020850 Trần Đức Long 3/8/2000 Nam Ninh Bình QH-2018-I/CQ-V 

28. 18020866 Giáp Thị Lương 15/1/2000 Nữ Bắc Giang QH-2018-I/CQ-V 

29. 18020926 Trần Hoài Nam 5/10/2000 Nam 
Thái 
Nguyên QH-2018-I/CQ-V 

30. 18020954 Nguyễn Tiến Ngọc 11/8/2000 Nam 
Hải 
Dương QH-2018-I/CQ-V 

31. 18021001 Nguyễn Minh Phong 1/7/2000 Nam Hà Nam QH-2018-I/CQ-V 

32. 18021057 Thái Duy Quát 2/12/2000 Nam Nghệ An QH-2018-I/CQ-V 

33. 18021034 Cấn Đức Quân 7/6/2000 Nam Hà Nội QH-2018-I/CQ-V 

34. 18021037 Trần Minh Quân 22/11/2000 Nam Bắc Giang QH-2018-I/CQ-V 

35. 18021169 Phạm Tiến Thành 13/11/2000 Nam Hà Nội QH-2018-I/CQ-V 

36. 18021133 Đỗ Thị Thắm 4/9/2000 Nữ Hải Phòng QH-2018-I/CQ-V 

37. 18021142 Đỗ Viết Thắng 30/8/2000 Nam Hải Phòng QH-2018-I/CQ-V 

38. 18021148 Nguyễn Đức Thắng 4/8/2000 Nam Bắc Ninh QH-2018-I/CQ-V 

39. 18021262 Lê Thị Thùy 24/9/2000 Nữ Bắc Ninh QH-2018-I/CQ-V 

40. 18021270 Nguyễn Đức Tiến 2/6/2000 Nam Bắc Giang QH-2018-I/CQ-V 

41. 18021274 Nguyễn Hữu Tiến 11/5/1999 Nam Nghệ An QH-2018-I/CQ-V 

42. 18021302 Phan Thị Huyền Trang 20/11/2000 Nữ Nghệ An QH-2018-I/CQ-V 

43. 18021399 Nguyễn Xuân Tùng 9/5/2000 Nam Bắc Ninh QH-2018-I/CQ-V 

44. 18021410 Nguyễn Văn Tuyến 24/8/1998 Nam Bắc Giang QH-2018-I/CQ-V 

45. 18021441 Phạm Huy Vũ 5/8/2000 Nam Thái Bình QH-2018-I/CQ-V 



STT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Giới 
tính 

Nơi sinh Lớp 

46. 18021454 Nguyễn Phương Yên 1/10/2000 Nữ Nam Định QH-2018-I/CQ-V 

47. 18020003 Hoàng Minh Đức Anh 10/10/2000 Nam Hà Nội  QH-2018-I/CQ-C-CLC 

48. 18020001 Hoàng Vũ Duy Anh 12/12/2000 Nam Vĩnh Phúc 

 QH-2018-I/CQ-C-CLC 

49. 18020195 Nguyễn An Bằng 11/10/2000 Nam Thái Bình 

 QH-2018-I/CQ-C-CLC 

50. 18020413 Lê Quang Duy 30/12/2000 Nam Vĩnh Phúc 

 QH-2018-I/CQ-C-CLC 

51. 18020015 Phan Hữu Duy 16/10/2000 Nam Nghệ An 

 QH-2018-I/CQ-C-CLC 

52. 18020007 Nguyễn Tấn Đạt 19/1/2000 Nam Hà Nội 

 QH-2018-I/CQ-C-CLC 

53. 18020539 Ngô Ngọc Hoàn 7/3/2000 Nam Nam Định 

 QH-2018-I/CQ-C-CLC 

54. 18020019 Thái Phi Hoàng 6/11/2000 Nam Nghệ An 

 QH-2018-I/CQ-C-CLC 

55. 18020629 Chu Thái Huy 29/11/2000 Nam Hà Nội 

 QH-2018-I/CQ-C-CLC 

56. 18020022 Đặng Quang Huy 8/3/2000 Nam Hà Nội 

 QH-2018-I/CQ-C-CLC 

57. 18020023 Ngô Đức Huy 13/5/2000 Nam Hà Nội 

 QH-2018-I/CQ-C-CLC 

58. 18020666 Nguyễn Thanh Huyền 2/12/2000 Nữ Nam Định 

 QH-2018-I/CQ-C-CLC 

59. 18020020 Chu Văn Hưng 27/10/2000 Nam 
Quảng 
Ninh 

 QH-2018-I/CQ-C-CLC 

60. 18020695 Nguyễn Đức Khánh 11/12/2000 Nam 
Hải 
Dương 

 QH-2018-I/CQ-C-CLC 

61. 18020776 Nguyễn Thùy Linh 3/4/2000 Nữ Nghệ An 

 QH-2018-I/CQ-C-CLC 

62. 18020029 Bùi Quang Long 18/6/2000 Nam Hà Nội 

 QH-2018-I/CQ-C-CLC 

63. 18020834 Lê Hoàng Long 13/10/2000 Nam 
Hải 
Dương 

 QH-2018-I/CQ-C-CLC 

64. 18020030 Nguyễn Nhật Long 9/8/2000 Nam Hà Nội 

 QH-2018-I/CQ-C-CLC 

65. 18020039 Cao Duy Mạnh 19/12/2000 Nam Vĩnh Phúc 

 QH-2018-I/CQ-C-CLC 

66. 18020921 Lưu Hoàng Nam 23/7/2000 Nam 
Quảng 
Ninh 

 QH-2018-I/CQ-C-CLC 

67. 18020046 Lê Quang Quân 6/9/2000 Nam Nghệ An 

 QH-2018-I/CQ-C-CLC 

68. 18021196 Lê Thị Thảo 24/7/2000 Nữ Hà Nội 

 QH-2018-I/CQ-C-CLC 

69. 18021147 Nguyễn Đức Thắng 20/5/2000 Nam Bắc Giang 

 QH-2018-I/CQ-C-CLC 



STT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Giới 
tính 

Nơi sinh Lớp 

70. 18021145 Nguyễn Đức Thắng 19/6/2000 Nam Vĩnh Phúc 

 QH-2018-I/CQ-C-CLC 

Danh sách ấn định 70 sinh viên./. 


